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Số: 41/QĐ-THGH Yết Kiêu, ngày 15 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 

của Trường Tiểu học Gia Hòa 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA 
 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 

2025; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Theo nghị của bộ phận kế toán, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2025 trường Tiểu học Gia Hòa (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) tổ trưởng Văn phòng, phụ trách kế toán và các tổ, bộ 

phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử trường; 
- Lưu VT. 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lương Thị Hải Hà 

 



Đơn vị: Trường Tiểu học Gia Hòa 

Chương: 822 

Mẫu biểu số 76 

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-THGH ngày 15/4/2026 của Hiệu trưởng  

trường Tiểu học Gia Hòa)  

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  

dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Số TT Nội dung 

Tổng số liệu 

báo cáo quyết 

toán 

Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt 

Chênh lệch 

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc) 

1 2 3 4 5=4-3 6 

A 
Quyết toán thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
0 0 0  

I Số thu phí, lệ phí 0 0 0  

II 
Chi từ nguồn thu phí được 

khấu trừ hoặc để lại 
0 0 0  

III 

Chi sự nghiệp khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

0 0 0  

B 
Quyết toán chi ngân sách 

nhà nước 
6.145,579 6.145,579 0  

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo 
6.145,579 6.145,579 0  

3.1 
Kinh phí thường xuyên giao 

tự chủ 
5.865,406 5.865,406 0  

- Tiền lương và phụ cấp lương 3.643,870 3.643,870 0  

- Tiền công trả LĐHĐ 80,008 80,008 0  

- 
Các khoản đóng góp theo 

lương 
636,445 636,445 

0 
 

- Điện, nước 27,656 27,656 0  

- Vật tư văn phòng 102,902 102,902 0  

- Cước viễn thông, CNTT 9,920 9,920 0  

- Chi phí thuê mướn 50,539 50,539 0  

- Công tác phí 0,774 0,774 0  

- Sửa chữa cơ sở vật chất 1.053,434 1.053,434 0  



- Mua sắm TS 142,800 142,800 0  

- Chi chuyên môn và chi khác 105,668 105,668 0  

3.2 
Kinh phí thường xuyên 

không giao tự chủ 
280,173 280,173 0  

- 

Học bổng, hỗ trợ phương 

tiện đồ dùng cho HS khuyết 

tật/ Hỗ trợ chi phí học tập 

58,899 58,899 0  

- Tiền thưởng 221,274 221,274 0  

II Nguồn vốn viện trợ 0 0 0  

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0 0  

 

    Ngày 15 tháng 4 năm 2026 

Thủ trưởng đơn vị  

              (Chữ ký, dấu) 

 

 

 

Lương Thị Hải Hà 



Mẫu B03/BCQT

(Kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC Ngày 17/4/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã chương: 822
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐơn vị báo cáo: Trường Tiểu học Gia Hoà

Mã ĐVQHNS: 1025484 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
Năm 2025

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình người lao động
1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: 25 Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 25 Người

- Người lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: ....................................................................................................................................................................................Người

1.2. Tăng trong năm: 2 Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 2 Người

- Người lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: ....................................................................................................................................................................................Người

1.3. Giảm trong năm: 2 Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 2 Người

- Người lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: ....................................................................................................................................................................................Người

2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

- Không
Trong đó

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi

a. Đánh giá chung
- Thu, chi đúng quy định, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ

b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT

Không có

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công

- Thực hiện dạy học theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục theo Nghị quyết của HĐND thành phố

3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:
Không

B. THUYẾT MINH CHI TIẾT

I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước 

chuyển sang, dự toán huỷ bỏ không thực hiện, chi sai chế độ phải xuất toán,…):

1.1. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

1.2. Kinh phí giảm trong năm

1.3. Số kinh phí chuyển năm sau

2. Nguồn NSNN trong nước:

2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:

a) Kinh phí được giao tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng Lệnh chi tiền:

Trong đó:



+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

Nguồn CK (nếu có):

b) Kinh phí không được giao tự chủ:

+ Số dư tạm ứng Lệnh chi tiền:
Trong đó:

Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể đã ghi thu, 

ghi chi vào NSNN:
Nguồn CK (nếu có):
2.2. Dự toán giao năm nay:

a) Kinh phí được giao tự chủ:

-  DT giao đầu năm: 5.860.010.000
Trong đó nguồn CK (nếu có):

-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 5.396.000

Trong đó nguồn CK (nếu có):
+ Điều chỉnh tăng: 5.396.000

+ Điều chỉnh giảm:

b) Kinh phí không được giao tự chủ:
-  DT giao đầu năm: 71.392.000

Trong đó nguồn CK (nếu có):

-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 224.424.000

Trong đó nguồn CK (nếu có):
+ Điều chỉnh tăng: 224.424.000

+ Điều chỉnh giảm:

- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể đã ghi thu, 

ghi chi vào NSNN:
2.3. Kinh phí thực nhận trong năm:

- Kinh phí được giao tự chủ: 5.865.406.000

Trong đó nguồn CK (nếu có):
Trong đó:

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 5.865.406.000

+ Nhận kinh phí NSNN cấp vào tài khoản tiền gửi:
- Kinh phí không được giao tự chủ: 280.173.000

Trong đó nguồn CK (nếu có):

Trong đó:
+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 280.173.000

+ Nhận kinh phí NSNN cấp vào tài khoản tiền gửi:

- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể đã ghi thu, 

ghi chi vào NSNN:
2.4. Kinh phí giảm trong năm: 15.643.000

- Nguồn NSNN giảm: 15.643.000

Lý do giảm: Hủy DT nguồn 12 do không còn nhiệm vụ chi

+ Số dư tạm ứng Lệnh chi tiền:

Trong đó:

Trong đó nguồn CK giảm:

Lý do giảm:

2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:
a) Kinh phí được giao tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

Nguồn CK (nếu có):

b) Kinh phí không được giao tự chủ:
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng Lệnh chi tiền:



STT

I

II

Trong đó:

Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể đã ghi thu, 

ghi chi vào NSNN:
Nguồn CK (nếu có):
3. Nguồn viện trợ từ nhà tài trợ nước ngoài

3.1. Dự toán được giao năm nay:

-  DT giao đầu năm:
- DT được giao bổ sung trong năm:

- Dự toán điều chỉnh giảm trong năm:

3.2. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm:
- Nhận viện trợ bằng tiền về đơn vị:

- Nhận viện trợ bằng hàng hóa:

- Nhận viện trợ khác:

4. Nguồn vay nợ nước ngoài mà đơn vị được sử dụng

4.1. Dự toán được giao năm nay:

-  DT giao đầu năm:

-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:
+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

4.2. Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN (chi tiết)

II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Tình hình thu phí, lệ phí:

Nội dung Tổng số thu
Số phải nộp 

NSNN

Số phí được 

khấu trừ, để lại
Ghi chú

Phí

Lệ phí (nộp NSNN 100%)

Trong đó

- Số phí được khấu trừ, để lại cho hoạt động được giao tự chủ:

- Số phí được khấu trừ, để lại cho hoạt động không được giao tự chủ:
2. Tình hình thực hiện chi từ nguồn phí khấu trừ, để lại

2.1. Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang:

- Kinh phí được giao tự chủ:
- Kinh phí không được giao tự chủ:

- Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao:

2.2. Dự toán được giao năm nay:
a) Kinh phí được giao tự chủ:

-  DT giao đầu năm:

b) Kinh phí không được giao tự chủ:

-  DT giao đầu năm:

-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:
+ Điều chỉnh tăng:

-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:
+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

+ Điều chỉnh giảm:

2.3. Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:
- Kinh phí được giao tự chủ:

+ Sử dụng phục vụ thu phí:

+ Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị:
- Kinh phí không được giao tự chủ:

+ Sử dụng phục vụ thu phí:

+ Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị:

2.4. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:
- Kinh phí được giao tự chủ:



- Kinh phí không được giao tự chủ:

- Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao:

III. Nguồn kinh phí hoạt động nghiệp vụ

1. Tên nguồn kinh phí hoạt động nghiệp vụ:

Kinh phí hoạt động nghiêp vụ theo ....................... số .................. ngày ........................ của ..............
2. Số thu trong năm:

Trong đó:

- Số nộp NSNN:
- Số nộp cấp trên:

- Kinh phí giảm trong năm:

- Số được để lại đơn vị:
3. Dự toán được giao năm nay:

a) Kinh phí được giao tự chủ:

-  DT giao đầu năm:
-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

b) Kinh phí không được giao tự chủ:
-  DT giao đầu năm:

-  DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

1.3. Chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 4.017.066.165
- Chi cho lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP:

1.2. Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

+ Điều chỉnh giảm:

IV. Thuyết minh khác

1. Tổng chi tiền lương: 4.770.787.890
1.1. Chi từ nguồn NSNN trong nước: 4.017.066.165

Trong đó:

2. Trích lập và sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương: Không có

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 753.721.725
- Chi cho lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP:

1.5. Chi từ nguồn khác:

1.4. Chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ: 753.721.725

Trong đó:

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Vân Lê Thị Vân Lương Thị Hải Hà

3. Chi NSNN bằng ngoại tệ (nếu có):

Không có

4. Thuyết minh khác:
Không

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục thực hiện chế độ kế toán, theo dõi thống kê, báo cáo theo đúng quy định.

ngày 31 tháng 1 năm 2026

Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị




